SO'Y TE CONG CONG QUAN LOS ANGELES
LENH CUA VIEN CHUCY TE

COUNTY OF LoS ANGELES

Public Health

Giao Thirc M@ Lai Cho Cac Trai Ban Ngay: Phu Luc K
C6 hiéu lwc ké tir thir Sdu ngay 12 thang 6 nam 2020

S& Y té Cong Cong Quan Los Angeles dang ap dung mét phwong phap theo tirng giai doan, dwoc
hé tro b&i cac chuyén gia vé khoa hoc vay té cong codng, dé cho phep mot sb dia diém nhat dinh m&
clra tré lai mot cach an toan. Cac yéu cau dwdi day la danh cu thé cho Cac Khu Cam Trai Ban Ngay
duwoc phép mé clra trd lai theo Lénh cla Vién Chirc Y Té Cong Cong cua Tiéu bang. Ngoai cac diéu
kién ap dung déi v&i cac dia diém cu thé nay ctia Théng déc, cac loai hinh doanh nghiép nay ciing
phai tuan thi cac diéu kién dwoc néu trong Danh sach kiém tra Danh Cho Céc Trai Ban Ngay nay.

Cac trai & bai bién va trai lwét song phai tuan tha giao thirc danh cho trai ban ngay nay va nop danh
sach kiém tra giao thtrc da hoan thanh den khu vire phap ly béi bién thich hgp (thanh pho, quan hoac
tieu bang) dé dwoc phép mé lai.

Xin lwu y: Tai liéu nay co6 thé dwoc cap nhat khi c6 thém théng tin va tai nguyén, vi vay quy vi hay
nhé kiém tra thwdng xuyén trang web ciia Quan LA tai

http://Amww.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ d& xem ban cap nhat cta tai liéu nay.

Danh séach kiém tra nay bao gdm:
(1) Chinh séach va cac bién phap thwc hién tai noi lam viéc dé bao vé strc khde nhan vién
(2) Céc bién phap nham dam bao khoang cach vat ly
(3) CAc bién phap nham dam bao kiém soat nhiém bénh
(4) Giao tiép v&i nhan vién va céng ching
(5) Céac bién phap dé dam bao quyén tiép can cong bang dén céc dich vu quan trong.

Nam linh vue chinh nay phai dwoc gidi quyét khi co s& cla quy vi xay dwng bat ky giao thirc tai mé
clra.

Tat ca cac Khu Cam Trai Ban Ngay néu trong hwéng dan nay phai thue hién tat
ca cac bién phap ap dung dworc liét ké dwéi day va phai chuan bi de giai thich tai
sao bat ky bién phap nao khéng dwoc thwe hién do khéng ap dung cho Trai.

Tén Trai Ban Ngay:

Pia Chi Co S¢.
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COUNTY OF LoS ANGELES

SO'Y TE CONG CONG QUAN LOS ANGELES ,
Public Health

LENH cUA VIEN CHUCY TE

A. CHINH SACH NO' LAM VIEC VA CAC BIEN PHAP THU'C HIEN BE BAO VE SU'C KHOE NHAN VIEN
(PANH DAU TAT CA NHI’NG MUC CO AP DUNG CHO CO' SO)

2 T4t cd moi nguwdi c6 thé thwe hién nhiém vu cong viéc ctia ho & nha sé dwoc chi dinh lam nhw vay.

CANhan vién dé bj tdn thwong (nhirng nguoi trén 65 tuf)i, nguoi co tinh trang stre khée man tinh) duwoc
phan céng cbéng viéc c6 thé dwoc thwe hién tai nha bat c khi nao co thé.

A Céac quy trinh lam viéc duoc sap xép lai & marc d6 co thé dé tang co héi cho nhan vién lam viéc tai nha.
Xem xét viéc sap xép cho nhitng nhan vién, hwéng dan vién, nhan vién thwc tap, va tinh nguyén vién
c6 yéu cau chon lya dwoc diéu chinh nhiém vu lam viéc nham giam thiéu sw tiép xtc cta ho v&i khach
hang va cac nhan vién khac. (vi du: quan ly hang tén kho thay vi lam nhan vién thu ngan hoac quan ly
nhu cau quan tri théng qua telework).

O Lich trinh lam viéc thay thé, cac ca lam viéc so le da dwoc |ap ra dé téi da hda viéc duy tri khodng cach
vat ly.

T T4t ca& nhan vién (bao gébm ca nhan vién, huéng dan vién, nhan vién thuc tap dwoc tra lwong; va tinh
nguyén vién, dwgc goi chung la “nhan vién”) da dwoc thong bao khong dén lam viéc néu bi bénh hodc
néu ho tlep xuc voi nguoi nhiém COVID-19. Nhan vién hiéu lam theo hwéng dan ctia DPH dé tw cach
Iy va kiém dich, néu trwdng hop ap dung. Chinh sach ngh| phép tai noi lam viéc da dwgc xem xét va
stra d6i d& dam bao rang nhan vién khéng bi phat khi ho & nha vi bi bénh.

O Sau khi dwoc théng bao rang mot hoac nhiéu nhan vién da cé két qua xét nghiém dwong tinh, hodc
c6 triéu chirng gibng véi cac triéu chirng cua COVID-19 (ca mac), chu lao dong trién khai mot ké
hoach hoéc giao thirc dé (cac) ca mac nay tw cach ly tai nha va yéu cau tat ca nhan vién da phoi
nh|em tai noi lam viéc véi (cac) ca mac nay ngay lap tirc tw kiém dich. K& hoach cta chi lao ddng
can can nhac mot giao thtrc sao cho tat cd nhan vién kiém dich dworc tiép can hodc dwoc xét nghiém
COVID-19 dé& quyét dinh xem liéu c6 thém phoi nhiém tai noi lam viéc khéng. Diéu nay cé thé yéu
cau thém bién phap kiém soat COVID-19.

A Viéc kiém tra triéu chirng duwoc tién hanh trwéc khi nhan vién co thé vao khéng gian lam viéc. Phan
kiém tra phai bao gdm viéc héi vé triéu chivng lién quan dén ho, thé hut hoi hodc sbt va bat ky triéu
chirng nao khac ma nhan vién cé thé gap phai. Nhirng viéc kiém tra nay co6 thé dwoc thuc hién tir xa
hoac trwc tiép khi nhan vién dén. Phan kiém tra nhiét 6 ciing nén dwoc thuc hién néu kha thi.

1 Trong trwdng hop cé to 3 ca nhiém trd 18n dwoc xac dinh tai noi lam viéc trong vong 14 ngay, chd sé&
hiru nén b&o céo sw bung phat nay cho S& Y Té Céng Cong theo sb (888) 397-3993 hoac (213) 240-
7821.

A T4t ca cac nhan vién co tiép xuc véi cong ching hodc cac nhan vién khac trong (cac) ca lam viéc cla
ho déu dwoc cung cap, mién phi, khiu trang che mat bang vai. Khau trang che mat sé dwoc nhan
vién deo vao moi lic trong ngay lam viéc khi tiép xtc hodc c6 kha nang tiép xdc véi nguwdi khac. Nhan
vién khéng can phai deo khau trang vai khi @ mét minh trong van phong riéng hodc chd ngdi cé vach
ngan.

A Nhan vién duwoc hwéng dan gidt khiu trang che mat hang ngay.

A Nhan vién cling dwgc cung cé,p gang tay cho cac nhiém vu yéu cau ho phai xt& ly cac bé mat thuwong
xuyén dwoc cham vao hoac dé sir dung trong qua trinh kiém tra sang loc triéu chirng.

CANhan vién da dwoc hwdng dan duy tri khoang cach it nhat sau (6) feet tiv khach va tir cac nhan vién
V@i trong tat ca cac khu viec cia Trai Ban Ngay. Nhan vién cé thé dén gan trong choc lat néu can thiet
dé ho tro tré em hodac khi can thiét.

(A Phong vé sinh va cac khu vwc chung khac dwgc khir trung thwong xuyén, theo lich trinh sau day:

o Phong vé sinh

o Cac khu vwe khac
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O Chét khoy tring va cac vat tw lién quan luén c6 san cho nhan vién tai (cac) vi tri sau:

[ Chét khir triung tay c6 hiéu qué chdng lai COVID-19 ¢6 s8n cho tat cd nhan vién tai (cac) vi tri sau:

CANhan vién dwoc nhdc nhé riva tay thwdng xuyén.
1 M6t ban sao cla giao thirc nay da dwoc phan phat cho méi nhan vién.

QA Nhng khi kha thi, mbi nhan vién dwoc phan cong thiét bj riéng ctia ho va dwoc hwéng dan dé tranh
dung chung dién thoai, may tinh bang, radio hai chieu, d6 dung lam viéc khac hoac thiét bi vén phong
b4t c& khi nao co thé. Ho ciing da dwoc hwédng dan khong bao gid chia sé dd bao ho ca nhan (PPE).

O Trwdng hop cac vat dung phai dwoc chia sé dung chung, ching dwoc khir tring bang chat tay rira phu
hop véi bé mat gilra cac ca lam viéc hodc gitra cac lan sir dung, bat ky trwdng hop nao thuéng xuyén
hon, bao gdbm cac thiét bi sau: thiét bi van phong dung chung, nhw may photocopy, may fax, may in,
dién thoai, ban phim, thiét bi bAm ghim, g& ghim, m& thw, bé mat trong khu vuc tiép tan, khu vwc lam
viéc chung, thiét bj am thanh va video, bd dam, v.v.

(A Nhan vién duwgc cho thdi gian dé thwe hién cac cbng viéc vé sinh trong ca lam viéc ctia ho. Nhiém vu
don dep dwoc phan cdng trong gid [am viéc nhu mébt phén nhiém vu clia nhan vién. Stra doi gio, néu
can thiét, dé ddm bao viéc vé sinh thwéorng xuyén, kj lwdng, khi thich hop. Cac lwa chon st dung cdng
ty vé sinh bén th(r ba dwoc mua dé hé tro cho nhu cau Iam vé sinh tang 1én, khi can thiét.

1 Giam sat sy vang mat cGia nhan vién va cé mét danh sach nhan vién dy phong dwoc huan luyén néu
co.

A Tat ca cac chinh sach dwoc md ta trong danh sach kiém tra nay ngoai cac chinh sach lién quan dén
diéu khoan tuyén dung déu dwoc ap dung cho nhan vién giao hang va béat ky cdng ty ndo khac co thé
co mat tai co s& voi tw cach la bén th ba.

A Phan khong bat budc —Hay mé ta cac bién phap khac:

B. CAC BIEN PHAP NHAM DAM BAO KHOANG CACH VAT LY

DEN VA RO BI

1 Gidi han sb ngudi trong trai & con sé phu hop dé duy tri khoang cach vat ly.

LA Néu trai s& dung cac phwong tién giao théng (vi du: xe buyt), lai xe nén thwc hanh tat ca cac hanh
dong \(é giao thtrc an toan nhw dwoc chi dinh cho cac nhan vién khac (vi du: vé sinh tay, deo khan che
mat bang vai va duy tri khoang cach vat ly).

T T4t ca céac trai vién va du khach déu mang khan che mat bang vai khi dén va roi di.

0 Giam thiéu viéc tiép xuc gitka nhan vién trai, trai vién va gia dinh vao dau va cubi ngay.

LA Sap xép chéo thoi gian dén va tha nguwoi xudng va dia diém mot cach nhat quéan nhét co thé dé giam
thiéu cac thach thirc vé viéc Ién lich trinh cho cac gia dinh.

[ Chi dinh cac tuyén duong vao va ra, st dung cang nhiéu I0i vao cang tot Itc kha thi. S dung céc giao
thirc khac dé han ché tiép xuc tryc tiép v&i nguwdi khac cang nhiéu cang tot.

(1 Cung cap cac huéng dan vat ly, chang han nhw bang dinh trén san hodc 16i di bo va cac bién bao trén
twong, dé dam bao rang nhan vién trai va trai vién cach nhau it nhat 6 feet khi xép hang va vao céc

thei diém khac (vi du: hwéng dan tao “céac 16i di mét chiéu” trén hanh lang).
A M& cira sb va tdi da héa khéng gian gitra trai vién va nguwdi lai trén phwong tién giao théng néu co thé.
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KHONG GIAN GIAI TRI

[ Cac trai vién nén & trong cing mét khéng gian va & trong cac nhém nhd va nhat quan nhat cé thé. Gik
cung cac trai vién va nhan vién & moéi nhém va gop cac trai vién tlr cung mét gia dinh vao mot nhém,
> , A X 7 2 N > 1A X N . ~ X A A X X A
& mirc nhiéu nhat co thé thwe hién dwoc. Ty 1€ sO nguwdi tham gia trén s6 nhan vién dwgc dé xuat nén
la12:1.

A T4t ca du khach va ngudi cam trai déu dwoc yéu ciu deo khan che mat khi & trai, ngoai trir khi boi,
ngu trwa, &n/udng hodc tham gia vao hoat dong thé chat mét minh (chdng han nhw mot ngudi tw chay
bd). Tré em dwai 3 tudi va nhivng ngudi cé diéu kién strc khde khong cho phép mang khéu trang duwoc
mién yéu cau nay.

A Téi da hoa khong gian gitra chd ngdi, ban va giwéng. Can nhéc nhirtng cach dé thiét 1ap sw tach biét
gitra cac trai vién thdng qua cac phuong tién khac, vi du nhw, sau feet gitra cac ghé, c6 vach ngan
gitra cac ghé, danh dau trén san dé thuc day viéc gitr khodng cach, sap xép chd ngdi theo cach giam
thiéu tiép xuc trwc dién.

1 Can nhéc viéc thiét ké lai cac hoat ddng cho cac nhém nhd hon va sép xép lai dd dac va khéng gian
choi dé duy tri viéc tach riéng.

DA Nhan vién nén xay dwng cac hwong dan dé toi da hoa khoang cach va cac phwong phap dé giam thiéu
viéc di chuyeén trong ca khong gian trong nha va ngoai tr&i, dé hiéu cho tré em va phu hop véi mirc
phat trién.

QA Han ché khach dén tham, tinh nguyén vién va cac hoat dong lién quan dén cac nhom khac cling mot
[Gc néu khéng can thiet.

LA Han ché cac hoat dong cong dong noi co thé ap dung dwgc. Néu diéu nay la khong thé, st dung sap
xép chéo, nguoi st dung khong gian dung cach, gitr cho cac nhom nhdé cang va nhat quan cang tét va
khtr trung gitra cac lan st dung.

A Han ch~é cac cudc tu hop va cac hoat déng ngoai khda cho nhitng ngudi cé thé duy tri khodng cach vat
ly va ho trg vé sinh tay dung cach.

03 St dung cac khong gian thay thé khi can thiét, bao gom siv dung khong gian ngoai tri thuwong xuyén,
néu thoi tiet cho phép. Vi du, hay xem xét cac cach dé tbi da héa khong gian bén ngoai va viéc st dung
cac khu vwc an uodng va cac khong gian khac dé cho phép viéc duy tri khoang cach vat ly.

) Gidm thiéu viéc di chuyén theo nhém cang nhiéu cang tét.

LA D4i véi cac hoat dong tao ra cac giot ban tir dwong ho hap nhw hoat dong gang nhiéu strc hoéc ca hat,
hay tang khoang cach gilra cac ca nhan Ién 8 feet va cO gang thwc hién nhirng hoat dong nay bén
ngoai.

CAC BUPA AN

A Yéu cau céc trai vien mang theo bira an ca ho khi kha thi va thwc hanh duy tri khodng cach vat ly khi
an hoac an trong nhém nhé hon cia ho, thay vi trong phong an chung hoac quan an ty phuc vu. Bam
bao an toan cho tré bi di *ng thuwc pham.

02 S& dung céc vat dung dich vu thwe phdm dung mét 1an (vi du: dung cu &n udng va dia). Néu cac vat
dung dung mot 1an 1 khdng kha thi, hdy dam bao rang tat ca cac vat dung dich vu thwec phdm khéng
dung mét 1an dwoc x& ly bang gang tay va rira bang xa phong va nuwéc néng hodc rira trong may rira
chén. Ca nhan nén rira tay sau khi thdo gang tay hoac sau khi tryc tiép xt ly cac vat dung dich vu thuc
phdm da qua s dung.

A Néu thwe phdm dwoc cung cap tai bat ky sy kién ndo, hdy dwng trong hép hodc tui déng géi san cho
mdi ngudi tham dw thay vi lam mot bira an buffet tw chon hoéac theo kiéu gia dinh. Tranh chia sé dé an
va dung cu an uébng.
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C. CAC BIEN PHAP KIEM SOAT NHIEM BENH

O bam bé\o~ tat cd nhan vién cua trai va gia dinh nhan thtee dugc cac bién phap vé sinh nang cao,
hwéng dan duy tri khoang cach vat ly va tam quan trong cua nhirng bién phap nay, st dung ding
cach, loai bo va giat khan che mat, thwc hanh kiém tra sang loc va cac tiéu chi loai trtr COVID-19
cu thé.

Q Chi dinh mét nhan vién (vi du: y ta trai hodc nha cung cép dich vu cham séc sirc khde) chiu trach
nhiém tra 1&i cac mdi lo ngai vé& COVID-19. Tat c& nhan vién trai va gia dinh nén biét ngudi nay la
ai va lam thé nao dé lién lac v&i ho. Ca nhan nay can dwoc huén luyén dé phdi hop céc tai liéu va
truy vét trudng hop co thé bi phoi nhiém, dé théng bao cho cac quan chirc y té dia phwong, nhan
vién va gia dinh mét cach nhanh choéng va c6 trach nhiém.

a DOI v&i cac khu vue ¢ phan bé dia ly lon, hay xem xet viéc han ché tham dy dbi v&i cac trai vién
sbng trong khu virc dia ly dia phwong va yéu cau céc trai vién tranh di chuyén gitra cac trai.

d E)am b&o cung cap day du vat tw dé hd tro' cac hanh vi vé sinh lanh manh, bao gom xa phong, khan
gidy, thung rac khéng can cham vao khi st dung va chét khi tring tay véi it nhat 60% con ethyl
cho nhan vién va trai vién, nhirng ngudi cé thé st dung chat khiy tring tay mot cach an toan.

1 Day cho cac trai vién cac bién phap bao vé ca nhan sau day

o Rura tay thwdng xuyén trwde va sau khi &n; sau khi ho hoac hat hoi; sau khi & bén ngoai;
va sau khi st dung nha vé sinh.

o Tranh cham vao méat, mi va miéng

o Che miéng khi ho va hat hoi

o S dung khan gidy dé lau mii va ho/h&t hoi vao bén trong khan gidy hodc khuyu tay.

O Xem xét cac 1é thoi cho phép nhan vién trai va trai vién thwéng xuyén riva tay trong khoang thoi
gian so le.

QU Trai vién va nhan vién nén rira tay trong 20 giay bang xa phong, cha xat ky sau khi bdi va dung
khan gidy (hoac khan vai dung mot 1an) dé lau kho tay mot cach ky luéng.

Q Nhan vién nén lam mau va thwc hanh rira tay. Vi du, déi v&i nhivng trai vién tré tudi hon, hay st
dung th&i gian di vé sinh nhw mét co hoi dé cung cO nhirng thoéi quen lanh manh va theo ddi viéc
rira tay dung cach.

O Trai vién va nhan vién nén s dung chat khir tring tay khi khdng thé riva tay. Chéat khiv tring phai
dugc cha xat vao tay cho den khi kh6 hoan toan. Lwu y: rika tay thwong xuyén co hiéu qua hon so
v&i viéc str dung chat khtr trung tay, dac biét la khi tay nhin thay rd la bj ban.

Q Tré em dwéi 9 tudi nén siv dung chéat khiv trung tay dwoi sy giam sat ctua ngudi Ion. Hay goi cho
co quan Kiém Soat Ddc nubt phai chét nay & s6: 1-800-222-1222. Chéat khir trung tay c6 chira con
Ethyl dwgc wa chudng hon va nén dugc st dung khi tré em c6 kha nang str dung ma khong cé sy
giam sat. Chat khty trung tay chira Isopropyl ddc hon va cé thé bi hap thu qua da.

O Xem xét viéc str dung cac tram rira tay di dong trén toan co s& dé giam thiéu viéc di chuyén va tu
tap trong nha vé sinh trong gi¢i han cé thé.

O Nguwoi cam trai nén dwoc khuyén khich st dung khan vai che mat. Thong tin can dwoc cung céap
cho tat ca nhan vién trai va trai vién ve viéc st dung, loai boé va giat khan che mat dang cach.

O Can nhéc viéc ngung st dung voi nwéc uong va thay vao do khuyén khich st dung cac chai nuwoc
c6 thé tai str dung.

QO Cac bé mat thwong xuyén cham vao nhw tay nam clra, cong tac dén, tay cam bon rira, bé mat
phong tam, ban cling nhw cac bé mat trong phwong tién giao thdng nén duwoc lam sach it nhat
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hang ngay va thudng xuyén hon thé nira trong ngay néu cé thé.

O Han ché sr dung céc thiét bi san choi chung va nghiéng vé cac hoat dong thé chat doi hai it tiép
xuc hon véi cac bé mat.

Q Han ché chia sé vat dung va thiét b, nhw dd choi, trd choi va d6 dung nghé thuat, néu khong thi
phai lam sach va khtr trung gitra cac lan st dung.

O Khi chon cac sédn pham tay rira, hay s& dung nhitng s&n phdm dwoc phé duyét dé str dung chéng
lai COVID-19 trong danh sach N duwgc phé duyét cia Co Quan Bao Vé Mb6i Trwong (EPA) va thyc
hién theo huwéng dan san pham. Nhirtng sadn phdm nay chira cac thanh phan an toan hon cho
nhitng ngwdi mac bénh hen suyén

O S dung céc chat khir tring dwoc dan nhan la co hiéu qua chong lai cac mam bénh virus méi noi,
tuén theo cac huéng dan trén nhan dé biét ty |& pha loang va thoi glan tiép xdc thich hop. Huan
luyén cho nhan vién vé cac moi nguy hiém clia héa chéat, hwéng dan clia nha san xuét va cac yéu
cau clia Cal/OSHA dé sir dung san pham an toan.

U Nhan vién cham so6c co trach nhiém lam sach va khir trung co s& phal duoc trang bi cac thiét bi
bao vé thich hop, bao gom gang tay, bao vé mat, bao vé ducrng hd hap va cac thiét bi bao vé thich
hop khac theo yéu ciu ctia san pham. Tat ca cac san pham phai dwoc dé xa tam tay tré em va
dwoc lwu trir trong mot khdng gian cé quyén tiép can han ché.

Q Khilam vé sinh, hdy mé thoang khéng khi cho khéng gian trwde khi trai vien dén; 1&n ké hoach lam
vé sinh triét dé khi khéng co trai viéen. Néu st dung diéu hoa, hay str dung cai dat mang lai khéng
khi trong lanh. Thay thé va kiém tra bo loc khéng khi va hé théng loc dé dam bao chét lwong khéng
khi t6i wu.

O Néu viéc mé cac cira sb lam néu ra van dé an toan hoac sirc khde, hdy xem xét cac chién luvoc
thay thé dé cai thién ludng khong khi nhw téi da hoa viéc loc khdng khi trung tm cho cac hé théng
HVAC (xép hang bd loc dwoc nham dén it nhat phai la MERV 13).

Q Thuc hién cac buwdc dé dam bao rang tat ca cac hé thong va tinh nang vé nwéc (vi du: bé phun
nwdc uong, dai phun nudc trang tri) deu an toan dé str dung sau mot thoi gian dai co s& déng cira
dé gidm thiéu nguy co nhidm bé&nh nhw bénh Legionnaires.

KIEM TRA SANG LQC TRAI VIEN

Q Huén luyén ghén vién va giao duc céc’trai vién va gia dinh ho vé thoi djém ho nén & n‘hé va khi
na;\o ho cé‘thé tré lai trai. Tich cuwe khuyén khich nhan vién va trai vién bi m bénh hoac gan day da
tiép xuc gan gii v&i ngwoi bi nhiem COVID-19 hay & nha.

O Ngoai viéc kiém tra sang loc nhan vién khi ho dén, tit ca cac trai vién ciing can dwoc kiém tra khi
dén co s&

o Can nhac tién hanh kiém tra strc khoe tric quan cla tat ca cac trai vién khi ho dén noi; diéu
nay co ’ghé bao gom viéc ki(‘gm tra nhiét dé cua trai vién vao dau moéi ngay voi nhiétlké cam
trng. Néu khong cé nhiét ké cam rng, viéc danh gia nhiét dd dwoc bao cao la chap nhan
duwoec.

o Hai tAt ca cac ca nhan vé céc triéu chirng COVID-19 trong vong 24 gi¢» qua va liéu c6 ai &
nha ho cé cac triéu chirng COVID-19 hoac xét nghiém dwong tinh hay khéng.

O Loai trir bat ky tré em, phu huynh, ngwéi chdm séc hodc nhan vién cé biéu hién triéu chirng COVID-
19.

O Giam sat nhén'vién va trai vién trong ca ngay dé phat hién cac dau hiéu bénh; cho céc‘trai vién va
nhan vién bj sot t 100,4 do trd Ién, bi ho hoac co cac triéu chirng COVID-19 khac vé nha. Bua
nguoi dén co s y té thich hop thay vi vé nha ctia ho néu can thiét.
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SO'Y TE CONG CONG QUAN LOS ANGELES
LENH CUA VIEN CHUCY TE

§ A 3 COUNTY OF LOS ANGELES
;s Public Health
Cauronnt>

NEU NHAN VIEN HOAC TRAI VIEN BAT DAU THAY Bl BENH

Q Xac dinh mét phong hoadc khu vue cach ly dé tach riéng bat ky ai co triéu chirng COVID-19. (Sét,
ho, thé hut hoi hoac kho thd, &n lanh, run ray lién tuc di kém v&i &n lanh, dau co, nhirc dau, dau
hong, bat dau mat vi giac hoac khtru giac)

QO Bam bao ho dang deo khan che mat hoac khdu trang phau thuat néu ho trén 2 tudi va khéng gap
van dé gi khi deo hoac thao khau trang hoac gap van dé vé hé hap khi deo khau trang.

0 Cac trai yién hoac nh1én vién c6 biéu hién cac triéu chirng nén & trong phong cach ly cho’dén khi
ho c6 thé dwoc chuyén vé nha hoac dén mét co s& cham séc strc khde, cang sém cang tot.

Q Thiét Iap cac tha tuc dé di chuyén an toan bat clr ngudi nao bi bénh vé nha cia ho hodc dén mot
co SO qhém soOC suic khée, néu phq hop. Goi 9-1-1 khéng dwoc cham tré néu ca nhan bi dau hoac
cam thay tlrc dai dang & nguec, lU lan, hay méi hodc mat bj tai xanh.

0 Khuyén céq nhan vién va trai vién bj bénh‘ khoéng quay tr& Iai,cho dén khi ho dap rng cac tiéu chi
cla CDC dé ngirng cach ly tai nha, bao gom 3 ngay khong sot, cac triéu chirng da dugc cai thién
va 10 ngay ké tir khi cac triéu chirng xuat hién 1an dau tién.

O Khuyén nhitng nguoi co tiép xic véi ngudi bénh phai & nha trong 14 ngay sau lan tiép xtc cudi
cung va theo déi cac triéu chirng ctia COVID-19. Xem hwéng dan vé sirc khde cong ddng vé kiém
dich de biét thém chi tiét http://ph.lacounty.gov/covidquarantine.

[ Trong trwdng hop xac dinh dwgc 3 hoac nhiéu trvong hop dwong tinh véi COVID-19, hay thong
bao cho quan chtrc y té dia phwong, nhan vién va tat ca cac gia dinh ngay lap ttrc trong khi duy tri
tinh bao mat theo yéu cau cua luat phap tiéu bang va lién bang.

U Dong cac khu vue duoc stir dung boi bat ky nguwdi bénh nao va khong st dung trwedc khi lam vé
sinh va khtr triing. Néu c6 thé, hay doi 24 gid hodc lau nhat cé thé trwéc khi lam sach va khir trung
khu vuec.

O Dam bao 4p dung an toan va ding cach cac chat khi tring bang thiét bi bao ho ca nhan va hé
thdng théng gié dwoc khuyén dung dé lam vé sinh. Giir cac san pham vé sinh va khir triung tranh
xa tré em.

QO Sau khi tham khao y kién clia s& y té cong cong dia phwong, vién chirc trai thich hop co thé can
nhac xem liéu viéc dong clra cd duoc cho phép khdng va thoi gian dong ctra dwa trén mire do rai
ro trong céng dong cu thé dé.

GIOI HAN VIEC CHIA SE

O Gitr d6 dac clia mdi trai vién trong cac thing chiva, chd ngdi c6 vach ngan, hodc khu vire tach riéng
nhau va cé dan nhan riéng. Dam bao d6 dac dwgc mang vé nha moi ngay dé dwoc lam sach va
khtr trung.

O Dam bao cung cap day du vat tw dé gidm thiéu viéc chia sé cac vat liéu hay dwoc cham vao (vat
tw nghé thuat, thiét bi, v.v.) trong phgm vi cé thé thuc hién hodc han ché sff‘dung vat tw va thiét bi
cho mét nhém tré em tai moét thdi diém va lam sach va khir trung gitra cac lan str dung.

Q Tranh chia sé cac thiét bi dién tir, quan &o, d6 choi, sach va cac tro choi khac hoc dung cu hoc
tdp cang nhiéu cang tot.
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http://ph.lacounty.gov/covidquarantine

COUNTY OF LoS ANGELES

SO'Y TE CONG CONG QUAN LOS ANGELES ,
Public Health

LENH cUA VIEN CHUCY TE

D. CAC BIEN PHAP BE GIAO TIEP VOI CONG CHUNG

Q Duy tri cac hé théng lién lac cho phép nhan vién va gia dinh tw bao cao cac triéu chirng va nhan
cac thong bao kip thoi vé treong hop phoi nhiém va déng ctra, trong khi van gilr bi mat.

O M6t ban sao cla giao thirc nay dwoc déng & tat ca cac 16i vao cong cong dan dén co sé.

QO Bang théng bao dugc dang khap co s& dé nhac nhé ngudi hwéng dan va trai vién vé sy can thiét
clia viéc duy tri khoang cach vat ly va str dung khan vai che mat.

O Céac bang thong bao duoc dang dé hudng dan du khach rang ho nén & nha néu bi bénh voi cac
triéu chirng vé dwdng hé hap.

O Cac ctra hang trre tuyen cla co s& (trang web, phwong tién truyén thong xa hdi, v.v.) cung cap

thong tin r6 rang vé van dé duy tri khodng cach vat ly, viéc str dung khan vai che mat va cac van
dé lién quan khac.

E. CAC BIEN PHAP DAM BAO QUYEN TIEP CAN CONG BANG DEN CAC DICH VU QUAN TRONG

QO Cac dich vu quan trong déi véi trai vién da dwoc wu tién.

O Céc bién phap da duoc thiét Iap dé dam bao cac dich vu cho trai vién cé cac han ché vé viéc di
chuyén va/hodc c6 nguy co nhiém bénh cao & cac khéng gian cong cong.

Bat ky bién phap bd sung nao khéng dwoc bao gém & trén can phai dworc liét
ké & cac trang rieng, ma doanh nghiép phai dinh kém vao tai liéu nay.

Quy vi c6 thé lién hé véi ngwdi sau day véi bat ky cau héi hodc nhan xét
nao vé giao thirc nay:

Tén ngwoi lién lac cua
doanh nghiép:

S6 dién thoai:

Ngay stra déi gan nhat:
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	Giao Thức Mở Lại Cho Các Trại Ban Ngày: Phụ Lục K
	Có hiệu lực kể từ thứ Sáu ngày 12 tháng 6 năm 2020
	Danh sách kiểm tra này bao gồm:
	(1) Chính sách và các biện pháp thực hiện tại nơi làm việc để bảo vệ sức khỏe nhân viên
	(2) Các biện pháp nhằm đảm bảo khoảng cách vật lý
	(3) Các biện pháp nhằm đảm bảo kiểm soát nhiễm bệnh
	(4) Giao tiếp với nhân viên và công chúng
	(5) Các biện pháp để đảm bảo quyền tiếp cận công bằng đến các dịch vụ quan trọng.
	Năm lĩnh vực chính này phải được giải quyết khi cơ sở của quý vị xây dựng bất kỳ giao thức tái mở cửa.
	Tất cả các Khu Cắm Trại Ban Ngày nêu trong hướng dẫn này phải thực hiện tất cả các biện pháp áp dụng được liệt kê dưới đây và phải chuẩn bị để giải thích tại sao bất kỳ biện pháp nào không được thực hiện do không áp dụng cho Trại.
	 Tất cả mọi người có thể thực hiện nhiệm vụ công việc của họ ở nhà sẽ được chỉ định làm như vậy.
	 Nhân viên dễ bị tổn thương (những người trên 65 tuổi, người có tình trạng sức khỏe mãn tính) được phân công công việc có thể được thực hiện tại nhà bất cứ khi nào có thể.
	 Các quy trình làm việc được sắp xếp lại ở mức độ có thể để tăng cơ hội cho nhân viên làm việc tại nhà. Xem xét việc sắp xếp cho những nhân viên, hướng dẫn viên, nhân viên thực tập, và tình nguyện viên có yêu cầu chọn lựa được điều chỉnh nhiệm vụ làm...
	 Lịch trình làm việc thay thế, các ca làm việc so le đã được lập ra để tối đa hóa việc duy trì khoảng cách vật lý.
	 Tất cả nhân viên (bao gồm cả nhân viên, hướng dẫn viên, nhân viên thực tập được trả lương; và tình nguyện viên, được gọi chung là “nhân viên”) đã được thông báo không đến làm việc nếu bị bệnh hoặc nếu họ tiếp xúc với người nhiễm COVID-19. Nhân viên ...
	 Sau khi được thông báo rằng một hoặc nhiều nhân viên đã có kết quả xét nghiệm dương tính, hoặc có triệu chứng giống với các triệu chứng của COVID-19 (ca mắc), chủ lao động triển khai một kế hoạch hoặc giao thức để (các) ca mắc này tự cách ly tại nhà...
	 Việc kiểm tra triệu chứng được tiến hành trước khi nhân viên có thể vào không gian làm việc. Phần kiểm tra phải bao gồm việc hỏi về triệu chứng liên quan đến ho, thở hụt hơi hoặc sốt và bất kỳ triệu chứng nào khác mà nhân viên có thể gặp phải. Những...
	 Trong trường hợp có từ 3 ca nhiễm trở lên được xác định tại nơi làm việc trong vòng 14 ngày, chủ sở hữu nên báo cáo sự bùng phát này cho Sở Y Tế Công Cộng theo số (888) 397-3993 hoặc (213) 240-7821.
	 Tất cả các nhân viên có tiếp xúc với công chúng hoặc các nhân viên khác trong (các) ca làm việc của họ đều được cung cấp, miễn phí, khẩu trang che mặt bằng vải. Khẩu trang che mặt sẽ được nhân viên đeo vào mọi lúc trong ngày làm việc khi tiếp xúc ho...
	 Nhân viên được hướng dẫn giặt khẩu trang che mặt hàng ngày.
	 Nhân viên cũng được cung cấp găng tay cho các nhiệm vụ yêu cầu họ phải xử lý các bề mặt thường xuyên được chạm vào hoặc để sử dụng trong quá trình kiểm tra sàng lọc triệu chứng.
	 Nhân viên đã được hướng dẫn duy trì khoảng cách ít nhất sáu (6) feet từ khách và từ các nhân viên với trong tất cả các khu vực của Trại Ban Ngày. Nhân viên có thể đến gần trong chốc lát nếu cần thiết để hỗ trợ trẻ em hoặc khi cần thiết.
	 Phòng vệ sinh và các khu vực chung khác được khử trùng thường xuyên, theo lịch trình sau đây:
	o Phòng vệ sinh  _____________________________________________________________
	o Các khu vực khác ____________________________________________________________
	 Chất khử trùng và các vật tư liên quan luôn có sẵn cho nhân viên tại (các) vị trí sau:
	_____________________________________________________________________
	 Chất khử trùng tay có hiệu quả chống lại COVID-19 có sẵn cho tất cả nhân viên tại (các) vị trí sau:
	_____________________________________________________________________
	 Nhân viên được nhắc nhở rửa tay thường xuyên.
	 Một bản sao của giao thức này đã được phân phát cho mỗi nhân viên.
	 Những khi khả thi, mỗi nhân viên được phân công thiết bị riêng của họ và được hướng dẫn để tránh dùng chung điện thoại, máy tính bảng, radio hai chiều, đồ dùng làm việc khác hoặc thiết bị văn phòng bất cứ khi nào có thể. Họ cũng đã được hướng dẫn kh...
	 Trường hợp các vật dụng phải được chia sẻ dùng chung, chúng được khử trùng bằng chất tẩy rửa phù hợp với bề mặt giữa các ca làm việc hoặc giữa các lần sử dụng, bất kỳ trường hợp nào thường xuyên hơn, bao gồm các thiết bị sau: thiết bị văn phòng dùng...
	 Phần không bắt buộc —Hãy mô tả các biện pháp khác:
	_________________________________________________________________________________
	 Giới hạn số người trong trại ở con số phù hợp để duy trì khoảng cách vật lý.
	 Nếu trại sử dụng các phương tiện giao thông (ví dụ: xe buýt), lái xe nên thực hành tất cả các hành động và giao thức an toàn như được chỉ định cho các nhân viên khác (ví dụ: vệ sinh tay, đeo khăn che mặt bằng vải và duy trì khoảng cách vật lý).
	 Tất cả các trại viên và du khách đều mang khăn che mặt bằng vải khi đến và rời đi.
	 Giảm thiểu việc tiếp xúc giữa nhân viên trại, trại viên và gia đình vào đầu và cuối ngày.
	 Sắp xếp chéo thời gian đến và thả người xuống và địa điểm một cách nhất quán nhất có thể để giảm thiểu các thách thức về việc lên lịch trình cho các gia đình.
	 Chỉ định các tuyến đường vào và ra, sử dụng càng nhiều lối vào càng tốt lúc khả thi. Sử dụng các giao thức khác để hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người khác càng nhiều càng tốt.
	 Cung cấp các hướng dẫn vật lý, chẳng hạn như băng dính trên sàn hoặc lối đi bộ và các biển báo trên tường, để đảm bảo rằng nhân viên trại và trại viên cách nhau ít nhất 6 feet khi xếp hàng và vào các thời điểm khác (ví dụ: hướng dẫn tạo “các lối đi ...
	 Mở cửa sổ và tối đa hóa không gian giữa trại viên và người lái trên phương tiện giao thông nếu có thể.
	KHÔNG GIAN GIẢI TRÍ
	 Các trại viên nên ở trong cùng một không gian và ở trong các nhóm nhỏ và nhất quán nhất có thể. Giữ cùng các trại viên và nhân viên ở mỗi nhóm và gộp các trại viên từ cùng một gia đình vào một nhóm, ở mức nhiều nhất có thể thực hiện được. Tỷ lệ số n...
	 Tất cả du khách và người cắm trại đều được yêu cầu đeo khăn che mặt khi ở trại, ngoại trừ khi bơi, ngủ trưa, ăn/uống hoặc tham gia vào hoạt động thể chất một mình (chẳng hạn như một người tự chạy bộ). Trẻ em dưới 3 tuổi và những người có điều kiện s...
	 Tối đa hóa không gian giữa chỗ ngồi, bàn và giường. Cân nhắc những cách để thiết lập sự tách biệt giữa các trại viên thông qua các phương tiện khác, ví dụ như, sáu feet giữa các ghế, có vách ngăn giữa các ghế, đánh dấu trên sàn để thúc đẩy việc giữ ...
	 Cân nhắc việc thiết kế lại các hoạt động cho các nhóm nhỏ hơn và sắp xếp lại đồ đạc và không gian chơi để duy trì việc tách riêng.
	 Nhân viên nên xây dựng các hướng dẫn để tối đa hóa khoảng cách và các phương pháp để giảm thiểu việc di chuyển trong cả không gian trong nhà và ngoài trời, dễ hiểu cho trẻ em và phù hợp với mức phát triển.
	 Hạn chế khách đến thăm, tình nguyện viên và các hoạt động liên quan đến các nhóm khác cùng một lúc nếu không cần thiết.
	 Hạn chế các hoạt động cộng đồng nơi có thể áp dụng được. Nếu điều này là không thể, sử dụng sắp xếp chéo, người sử dụng không gian đúng cách, giữ cho các nhóm nhỏ càng và nhất quán càng tốt và khử trùng giữa các lần sử dụng.
	 Hạn chế các cuộc tụ họp và các hoạt động ngoại khóa cho những người có thể duy trì khoảng cách vật lý và hỗ trợ vệ sinh tay đúng cách.
	 Sử dụng các không gian thay thế khi cần thiết, bao gồm sử dụng không gian ngoài trời thường xuyên, nếu thời tiết cho phép. Ví dụ, hãy xem xét các cách để tối đa hóa không gian bên ngoài và việc sử dụng các khu vực ăn uống và các không gian khác để c...
	 Giảm thiểu việc di chuyển theo nhóm càng nhiều càng tốt.
	 Đối với các hoạt động tạo ra các giọt bắn từ đường hô hấp như hoạt động gắng nhiều sức hoặc ca hát, hãy tăng khoảng cách giữa các cá nhân lên 8 feet và cố gắng thực hiện những hoạt động này bên ngoài.
	 Yêu cầu các trại viên mang theo bữa ăn của họ khi khả thi và thực hành duy trì khoảng cách vật lý khi ăn hoặc ăn trong nhóm nhỏ hơn của họ, thay vì trong phòng ăn chung hoặc quán ăn tự phục vụ. Đảm bảo an toàn cho trẻ bị dị ứng thực phẩm.
	 Sử dụng các vật dụng dịch vụ thực phẩm dùng một lần (ví dụ: dụng cụ ăn uống và đĩa). Nếu các vật dụng dùng một lần là không khả thi, hãy đảm bảo rằng tất cả các vật dụng dịch vụ thực phẩm không dùng một lần được xử lý bằng găng tay và rửa bằng xà ph...
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